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VN - INDEX 1,101.19  -2.16%

HNX - INDEX 226.54  -1.32%

DOWN JONES INDUS 34,947.28  0.01%

EURO STOXX 50 PR 4,340.77  0.89%

CSI 300 INDEX 3,568.07  -0.12%

SJC (Ng.đ/Lượng) 70.750  0.07%

Quốc tế (USD/Oz) 1,981.1  0.02%

USD/VND (BQ LNH) 23.954  -0.08%

DXY 103.97  -0.36%

EUR/USD 1.0899  0.44%

USD/JPY 149.87  -0.58%

USD/CNY 7.2119  -0.43%

Dầu thô WTI (USD/th) 76.07  3.99%

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Chứng khoán

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 20/11/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Phó Thống đốc NHNN: Có lẽ chưa bao giờ LS ngắn hạn của đồng USD

lại cao hơn LS VND như năm nay

▪ Tín dụng đang tăng trưởng phù hợp GDP, lãi suất điều hành có thể hạ

thêm từ năm sau

▪ Tỉ giá rời mốc 24.000 đồng/USD

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Chủ tịch FiinGroup: Tăng trưởng GDP bình thường trở lại từ 2024 nhưng

có nhiều thách thức lớn

▪ Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ Nợ công toàn cầu cao kỷ lục trong quý 3, lên mức 307.400 tỷ USD

▪ Eurozone: Tỷ lệ lạm phát giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ - Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 103.82. Đồng USD và lãi suất trái phiếu kho bạc đã

giảm mạnh trong tuần trước. Lạm phát hạ nhiệt làm gia tăng kỳ vọng trên thị trường rằng Fed

sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5.25% trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 12. Cuộc họp tiếp

theo của Fed sẽ diễn ra vào ngày 13/12. Vì vậy, tâm lý hiện tại có thể tiếp tục thúc đẩy thị

trường ít nhất trong vài tuần tới.

➢ - Giá vàng thế giới rạng sáng nay có xu hướng giảm với vàng giao ngay giảm 2.1 USD so với

mức chốt phiên giao dịch tuần trước xuống 1,979 USD/ounce. Trong tuần trước, vàng đã lấy

lại được đà phục hồi và có được mức tăng 2,5% khi đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu

kho bạc Mỹ giảm.

➢ - Giá dầu thô của Mỹ WTI tăng 0.03% là 75.92 USD/thùng. Tuần trước, dữ liệu từ Cơ quan

Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc vào

ngày 10/11 đã tăng 3.6 triệu thùng lên 421.9 triệu thùng. Cũng theo cơ quan này, sản lượng

dầu thô của Mỹ đang giữ ở mức kỷ lục 13.2 triệu thùng/ngày đạt được trong tháng 10.

➢ - Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro đã giảm xuống dưới 3%, mức thấp nhất trong hơn

2 năm qua. Mặc dù lạm phát yếu hơn đáng kể, các nước vẫn cần nỗ lực vì mục tiêu lạm phát

trung hạn 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Ngân hàng này đã tăng lãi suất

chủ chốt một cách đáng kể trong suốt năm qua để chống lạm phát cao, nhưng gần đây vẫn

giữ nguyên lãi suất. Lạm phát Eurozone đạt đỉnh điểm 10.6% vào tháng 10/2022.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 11/2023
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Chỉ số DXY - Tháng 11/2023

ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 11/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Phó Thống đốc NHNN: Có lẽ chưa

bao giờ LS ngắn hạn của đồng USD

lại cao hơn LS VND như năm nay

Ngày 17/11/2023, NHNN đã tổ chức "Tọa đàm báo cáo kết quả điều tra kỳ vọng

lạm phát Quý IV/2023 và kiến nghị giải pháp kiểm soát lạm phát trong thời gian

tới". Đề cập đến tình hình trong nước, Phó thống đốc cho rằng, Việt Nam là một

nền kinh tế đang phát triển và có "độ mở" lớn, kinh tế Việt Nam cũng phải đối

mặt với những thử thách chưa từng có tiền lệ, từ những hệ lụy của sự đứt gãy

chuỗi cung ứng toàn cầu đến những hệ lụy của quá trình thặt chặt tiền tệ liên tục

và quyết liệt của các Ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới. Có lẽ chưa bao

giờ LS ngắn hạn của đồng đôla Mỹ lại cao hơn LS VND như trong năm 2023, tạo

sức ép lớn lên tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đôla Mỹ. Trong bối cảnh ấy, vừa

phải giảm mạnh LS VND nhằm hỗ trợ khu vực doanh nghiệp, vừa phải điều

hành tỷ giá USD/VND linh hoạt, hài hòa trong tầm kiểm soát, vừa phải đảm bảo

thực hiện thành công mục tiêu lạm phát là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn

đặt ra cho Chính phủ và NHNN.

Thực tiễn điều hành CSTT cho thấy, để kiểm soát lạm phát, bên cạnh sử dụng

các công cụ CSTT, các NHTW ngày càng quan tâm hơn tới nắm bắt kỳ vọng

lạm phát và "neo giữ" kỳ vọng lạm phát để từ đó kiểm soát lạm phát hiệu quả

hơn. Mối quan hệ giữa kỳ vọng lạm phát với lạm phát còn được quan tâm hơn

trong thời gian gần đây trong bối cảnh lạm phát toàn cầu tăng mạnh sau đại dịch

Covid-19.
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Tín dụng đang tăng trưởng phù

hợp GDP, lãi suất điều hành có

thể hạ thêm từ năm sau

Phát biểu tại Hội thảo “Tháo van tín dụng - Khơi thông tăng trưởng" do Báo Dân

trí tổ chức sáng nay (17/11), TS. Võ Trí Thành cho rằng, từ nay đến đầu 2024,

việc hạ lãi suất điều hành sẽ gặp khó khăn bởi áp lực tỷ giá. Riêng với lãi suất

cho vay, các ngân hàng thương mại đã giảm khoảng 2-2,5%/năm so với đầu

năm. Mức giảm này vượt quá kỳ vọng của NHNN đặt ra đầu năm nay song vẫn

chưa đáp ứng được kỳ vọng của doanh nghiệp. 

Với các ý kiến cho rằng, tín dụng từ đầu năm đến nay tăng chậm, PGS.TS.

Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM tỏ ra không tán

thành. Theo chuyên gia này, nếu GDP chỉ tăng 4,7-5% thì tín dụng chỉ 11-12%

là hợp lý.Tín dụng 10 tháng đầu năm đã tăng 7,49% rồi, hai tháng cuối năm có

thể tăng 2%/tháng do yếu tố mùa vụ.

Về vấn đề này, TS Võ Trí Thành nói thêm, thực chất Việt Nam đang dùng đòn

bẩy tài chính quá cao (tín dụng/GDP lên tới 130%). Theo ông Thành, trong

tương lai, khi thị trường vốn phát triển thì tín dụng Việt Nam chỉ nên tăng ở mức

10%/năm, không nên ở mức 13-15% như hiện nay. “Về hạn mức tăng trưởng tín

dụng (room), ít nhất 2 năm tới, trừ khi hệ thống tài chính lành mạnh thì chưa thể

bỏ cơ chế cấp room tín dụng được”, chuyên gia này góp ý thêm.
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Tỉ giá rời mốc 24.000 đồng/USD Ngày 19-11, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 23.972

đồng/USD, giảm 42 đồng/USD so với cuối tuần trước. Trong vòng 2 tuần qua, tỉ

giá trung tâm giảm khoảng 112 đồng. Nếu so với đỉnh của tháng 10 ở vùng

24.110 đồng/USD, tỉ giá hiện tại đã hạ nhiệt khoảng 0,5%. Tương tự, giá USD ở

các ngân hàng thương mại cũng liên tục đi xuống trong những ngày qua. Hiện

Vietcombank giao dịch USD mua vào 24.070 đồng/USD, bán ra 24.415

đồng/USD, giảm 55 đồng. Trên thị trường quốc tế, chỉ số đồng USD (DXY) cũng

giảm mạnh từ vùng 106,95 điểm xuống còn 103,68 điểm, tương đương giảm

khoảng 3,1% so với 1 tháng trước đó.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, Công ty

chứng khoán VNDIRECT, nhận định áp lực tỉ giá trong nước đã hạ nhiệt đáng kể

trong bối cảnh thị trường tin rằng FED sẽ ngừng tăng LS điều hành. Tỉ giá hạ

nhiệt đã cho phép CSTT "dễ thở" hơn. Trước đó, chia sẻ tại hội thảo "Tháo van

tín dụng - Khơi thông tăng trưởng", chuyên gia kinh tế TS Võ Trí Thành cũng

phân tích việc hạ LS điều hành của Ngân hàng Nhà nước từ nay đến đầu năm

2024 sẽ gặp khó khăn bởi áp lực tỉ giá. VNĐ không thể mất giá quá nhiều sẽ ảnh

hưởng đến dòng tiền và hoạt động của doanh nghiệp. VNĐ có thể mất giá

nhưng chỉ nên ở mức độ nhất định. Còn hiện tại, theo TS Võ Trí Thành, LS đang

được duy trì ở mức hiện nay do áp lực tỉ giá vẫn còn.
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Chủ tịch FiinGroup: Tăng trưởng

GDP bình thường trở lại từ 2024

nhưng có nhiều thách thức lớn

Tại Hội nghị Cấp cao Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VNIDA) năm 2023 tổ

chức ngày 17/11, ông Nguyễn Quang Thuân, Chủ tịch FiinGroup, đã đưa ra dự báo

về những động lực tăng trưởng và rủi ro cho triển vọng kinh tế Việt Nam năm 2024. 

Theo ông, các yếu tố nền tảng và động lực chính cho tăng trưởng kinh tế Việt nam

2024 cơ bản được đánh giá thuận lợi. Sau mức tăng trưởng rất thấp nửa đầu năm

2023, GDP của Việt Nam được IFM dự báo sẽ tăng trưởng khoảng 4,7% cả năm

2023 và năm 2024 lên mức 5,8% với giả định rằng các thách thức với thị trường bất

động sản được xử lý hoặc hấp thụ, tín dụng được nới lỏng nhất định và cầu về xuất

khẩu dần khôi phục trở lại.

Lạm phát được dự báo đạt đỉnh 4,9% vào tháng 1/2023 và sau đó giảm trong các

tháng sau đó. Tỷ giá cơ bản ổn định trước áp lực của tài khoản vốn và dự trữ ngoại

hối đang tăng trở lại cộng với CPI toàn phần và CPI lõi hiện xung quanh 3,5% và

tạo tiền đề tốt cho dư địa chính sách năm 2024. Về thị trường xuất khẩu, ông cho

biết xuất khẩu hồi phục từ tháng 10/2023 với tổng giá trị xuất khẩu 32,3 tỷ đô tăng

5,3% so với tháng trước và tăng 5,9% so với cùng kỳ trong khi giảm nhiều tháng

trước đó. Nông nghiệp vẫn tăng trưởng tốt mặc dù dệt may, da giày, gỗ... phục hồi

còn chậm.

Chuyên gia của FiinGroup cho rằng giải ngân đầu tư FDI sẽ tiếp tục cải thiện khi

đang hồi phục và kỳ vọng từ dịch chuyển từ Trung Quốc. Trong khi đó, dư địa giải

ngân đầu tư công vẫn còn lớn nhờ nợ công/GDP thấp (khoảng 38%) và sự quyết liệt

của Chính phủ.
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Thủ tướng yêu cầu tăng cường

quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện yêu cầu

các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp

phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Công điện nêu rõ: Ngày 13/06/2019,

Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, trong đó

quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử áp dụng kể từ ngày 01/07/2022.

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, Thủ tướng Chính

phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập

trung thực hiện các nhiệm vụ sau:

Bộ Tài chính chủ trì, khẩn trương phối hợp với các Bộ, cơ quan tăng cường công

tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện

tử, giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của

việc sử dụng hóa đơn điện tử. Khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ

tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử.

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông

tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

triển khai ngay các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để giám sát chặt chẽ. 

Tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với các Bộ, cơ quan liên quan,

nhất là với Bộ Công an để quản lý thuế hiệu quả, đặc biệt là đối với các hoạt

động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, bảo đảm thu đúng, thu

đủ, thu kịp thời.
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Nợ công toàn cầu cao kỷ lục trong

quý 3, lên mức 307.400 tỷ USD

Nợ công toàn cầu trong quý 3 năm 2023 đã lên mức cao kỷ lục 307.400 tỷ USD,

trong đó tỷ lệ nợ công tính theo GDP ở các nền kinh tế đang nổi cũng ở mức cao

nhất từ trước tới nay. Báo cáo ngày 16/11 của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) ước

tính nợ toàn cầu đến cuối năm nay sẽ lên tới 310.000 tỷ USD, tăng 25% trong 5

năm. IIF cho biết nợ chính phủ trong quý 3 có mức tăng lớn nhất, trong khi nhiều

quốc gia ghi nhận mức thâm hụt ngân sách ở mức cao hơn nhiều so với trước

đại dịch COVID-19.

Khoảng 65% số nợ tăng trong quý vừa qua tập trung ở các nền kinh tế phát

triển, dẫn đầu là Mỹ, Nhật Bản, Pháp và Anh. Các thị trường mới nổi Trung

Quốc, Ấn Độ, Brazil và Mexico cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Báo cáo cũng lưu

ý rằng nợ xấu chính phủ đã đạt mức cao kỷ lục trên 554 tỷ USD cho đến cuối

năm 2022, trong đó khoảng một nửa là nợ trái phiếu. Dù tỷ lệ nợ trên GDP toàn

cầu ít thay đổi ở mức 333%, tỷ lệ này lên tới 255% tại các thị trường mới nổi, tức

cao hơn 32 điểm phần trăm so với cùng kỳ 5 năm trước, chủ yếu do nợ công của

Nga, Trung Quốc, Saudi Arabia và Malaysia tăng.

IIF cảnh báo rằng gánh nặng nợ nần đối với các hộ gia đình và doanh nghiệp

vẫn đang gia tăng ở các nền kinh tế lớn, trong đó có cả Trung Quốc và Mỹ, gây

nhiều tác động tiêu cực đến nhiều chủ trương, chính sách liên quan đến bầu cử

và chuyển đổi năng lượng sạch.
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Eurozone: Tỷ lệ lạm phát giảm

xuống mức thấp nhất kể từ năm

2021

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), tỷ lệ lạm phát hàng năm

đã giảm từ mức 4,3% trong tháng 9/2023 xuống còn 2,9% trong tháng 10/2023,

mức thấp nhất kể từ năm 2021. Theo Eurostat, giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng

0,1% so với tháng trước. Với mức tăng chậm lại trong tháng 10, tỷ lệ lạm phát ở

khu vực Eurozone lần đầu tiên trở lại dưới 3% kể từ mùa Hè năm 2021. Lạm

phát cơ bản, không kể giá năng lượng và lương thực, cũng giảm. LS hàng năm

giảm từ mức 4,5% trong tháng 9 xuống 4,2% trong tháng 10 vừa qua.

Nhiều nhà kinh tế cho rằng lạm phát cơ bản, thường được tính bằng cách sử

dụng CPI phản ánh “lạm phát tiềm tàng” và do đó, đây là “thước đo tốt hơn” về

xu hướng lạm phát. Một trong những yếu tố góp phần khiến lạm phát giảm là giá

năng lượng giảm. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy giá năng lượng giảm

11,2% trong tháng 10/2023 so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù lạm phát yếu hơn đáng kể, mục tiêu lạm phát trung hạn 2% của ECB

vẫn đang bị vượt quá. ECB đã tăng LS chủ chốt một cách đáng kể trong suốt

năm qua để chống lạm phát cao, nhưng gần đây đã giữ nguyên LS.

Trước đó, ECB nhận định lạm phát của Eurozone sẽ tiếp tục hạ nhiệt sau khi

giảm mạnh vào tháng 10/2023. Phó Chủ tịch ECB, ông Luis de Guindos, cho

rằng tình hình lạm phát ở Eurozone đã có diễn biến “tích cực” khi cả lạm phát

toàn phần và lạm phát cơ bản đã giảm đáng kể trong thời gian gần đây./.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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